
Biểu số 61/CK-NSNN

DỰ 
TOÁN 
NĂM

CÙNG 
KỲ 

NĂM 
TRƯỚC

TỔNG CHI NSĐP 31.035.301     17.075.241      55% 130%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 28.676.301     10.148.783      35% 131%

I Chi đầu tư phát triển 12.840.605     3.610.208        28% 165%

II Chi thường xuyên 15.295.690     6.538.575        43% 118%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 6.354.052       2.892.642        46% 121%

2 Chi khoa học và công nghệ 121.197          30.122             25% 138%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.605.099       656.504           41% 119%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 146.541          98.192             67% 113%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 85.251            13.675             16% 75%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 186.299          79.906             43% 100%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 753.210          146.127           19% 123%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.414.747       370.201           26% 110%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 
chính, đảng, đoàn thể

2.565.011       1.170.527        46% 120%

10 Chi bảo đảm xã hội 1.010.709       584.708           58% 102%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 
địa phương vay

-                  

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910              -                   0%

V Dự phòng ngân sách 537.096          0%

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 
TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP

2.359.000       495.788           21% 235%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 
đầu tư

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí 
thường xuyên

2.359.000       495.788           21% 235%
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